小・学校の外での生活の決まり(ベトナム語）
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	年 (ねん)
	
	月 (がつ)
	
	日 (にち)

	
	(năm)
	/
	(tháng)
	/
	(ngày)
	

	Trường tiểu học
	
	小学校 (しょうがっこう)


保護者 (ほごしゃ)様 (さま)
Kính gửi quý vị phụ huynh 



学 (がっ)　校 (こう)　の　外 (そと)　で　の　生 (せい) 活 (かつ) の 決 (き)　ま　り
QUY ĐỊNH SINH HOẠT NGOÀI TRƯỜNG HỌC 

①  交通 (こうつう)安全 (あんぜん) An toàn giao thông
○ 安全 (あんぜん)確認 (かくにん)をしっかり行 (おこな)い、飛 (と)び出 (だ)しは絶対 (ぜったい)しない。（止 (と)まって、左右 (さゆう)の確認 (かくにん)をしっかりと）
Xác nhận an toàn , tuyệt đối không qua đường đột ngột. (dừng lại, nhìn trái nhìn phải cẩn thận trước khi qua đường)

○ 自転車 (じてんしゃ)に乗 (の)る場合 (ばあい)は、ヘルメットを必 (かなら)ずかぶる。また、決 (き)められた場所 (ばしょ)で乗 (の)る。
※  低学年 (ていがくねん)・・公園 (こうえん)、自宅 (じたく)周辺 (しゅうへん)  　中学年 (ちゅうがくねん)・・校 (こう)区内 (くない)  　高学年 (こうがくねん)・・隣接 (りんせつ)校区 (こうく)
Trường hợp đi xe đạp thì nhất định phải đội mũ bảo hiểm. Chỉ được đi ở những nơi đã được cho phép.
Tiểu học			: Công viên, quanh nhà mình.
Trung học		: Trong khu trường mình.
Phổ thông trung học	: Các khu trường khác lân cận.

○ 道路 (どうろ)や駐車場 (ちゅうしゃじょう)では遊 (あそば)ばない。
Không vui chơi ngoài đường hoặc tại bãi đậu xe.

②  家庭 (かてい)生活 (せいかつ) Sinh hoạt tại gia đình 
○ 遊 (あそ)びに行 (い)く時 (とき)は、行 (い)き先 (さき)を家 (いえ)の人 (ひと)に伝 (つた)えてから出 (で)かける。家 (いえ)の人 (ひと)が留守 (るす)の時 (とき)は、紙 (かみ)に書 (か)く。
Khi đi đâu chơi, thì nói trước với người ở nhà rồi mới đi. Khi không có ai ở nhà thì hãy viết giấy để lại.

○ 日没 (にちぼつ)までには帰 (かえ)る。
Về nhà trước khi mặt trời lặn.

○ 子供 (こども)だけの外出 (がいしゅつ)は、隣接 (りんせつ)の校区 (こうく)まで。
隣接 (りんせつ)の校区 (こうく)を越 (こ)えて子供 (こども)だけで外出 (がいしゅつ)する場合 (ばあい)は、保護者 (ほごしゃ)の許可 (きょか)が必要 (ひつよう)。
Khi chỉ có trẻ ra ngoài thì chỉ đi đến khu những khu cạnh trường. 
Khi đi ra ngoài những khu cạnh trường trong trường hợp chỉ có trẻ đi thì cần sự cho phép của phụ huynh.

○ 子供 (こども)だけでゲームセンターに、絶対 (ぜったい)に行 (い)ってはいけない。
Tuyệt đối chỉ có trẻ thì không được đi đến các trung tâm vui chơi giải trí.

○ 必要 (ひつよう)のないお金 (かね)は持 (も)ち歩 (ある)かない。お金 (かね)や物 (もの)の貸 (か)し借 (か)りをしない。
Không cầm tiền đi khi không cần thiết. Không mượn hay cho mượn tiền hay đồ đạc.


家庭 (かてい)での協力 (きょうりょく)をお願 (ねが)いいたします。
Mong sự cộng tác của mọi người tại gia đình.
